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THiCH UNG VOI PAI DICH COVID-19:
GOC NHIN TU CHUYEN GIA Y DUQC

Nguyén Thanh Hai®

Tém tit: Tinh hinh dich bénh COVID-19 dang dién ra hét sirc phite tap, toc do lan
nhanh, sé nguoi bénh can nhdp vién Ién va ty 1é tir vong cao. Truée tinh hinh khan cap dé,
Chinh phit va B Y té da cé nhitng bién phdp hét sirc kip thoi va hiéu quda nham nhanh chéng
kiém sodt. Cing voi cdc hwdng dan rat chi tiét ciia B Y té khuyén cdo "5K" chung song an
toan voi dich bénh;

(Thyee hién "5K: Khau trang - Khir khuan - Khodng cach - Khéng tdp trung - Khai bdo y
16" dé gitr an toan cho Ban va Chiing ta truée dai dich COVID-19!), Chinh phii ciing da trién
khai cdc bién phdp gian cach va cach ly xd hdi mot cach quyét liét. Téi thoi diém hién tai, bén
cach cdc gidi phdp vé xd héi, cac giai phdp vé y té ciing da dwoc trién khai mot cach dong bo
va ddy du, dam bdo dé chién thcfng dich bénh nhw: ciing ¢6 va ndng cdp cdc co sé'y té, cdc khu
viee cdp ciru; dao tao cdp nhdt kién thirc cho can bé y té; hinh thanh céc hwong dan vé phong
tranh bénh tat cho cong dong; cac lwoe do quan Iy nguwoi bénh va hwdng dan cap ciu, diéu tri;
cap phép khén cdp cho vaccine, thude; cung cdp vaccine phong bénh; nhdp khéu, phdt trién va
cung cdp thudc.

Viéc nhin nhan va danh gia tinh hinh dich bénh ciing nhw cac thanh twu ma y hoc da dat
dwoe trong gian doan vira qua la hét sirc can thiét @é rit ra cdc bai hoc va tirng buée chuyén
doi sang giai doan “binh thwong moi” song an toan cung COVID-19.

T khoa: dich bénh COVID-19, gidi phdp xd héi, gidi phdp y té

Summary: The situation of the COVID-19 epidemic is taking place very complicatedly,
with a fast rate of spread, a large number of patients requiring hospitalization and a high
mortality rate. Facing that emergency situation, the Government and the Ministry of Health

took very timely and effective measures to quickly control. Along with the very detailed
instructions of the Ministry of Health recommending "5K" to live safely with the epidemic,

(Implemented "5K: Masks - Disinfection - Distance - Decentralization - Medical
Declaration” to keep You and Us safe from the COVID-19 pandemic!), the Government has
also implemented measures drastic measures of social distancing and isolation. Up to now, in
addition to social solutions, health solutions have also been deployed in a synchronous and
complete manner, ensuring to defeat the epidemic such as strengthening and upgrading health
facilities. health departments, emergency areas; training to update knowledge for medical staff;
forming guidelines on disease prevention for the community, patient management schemas and

® Gigo su, Tién si -Trudong Dai hoc Y Duoc, Dai hoc Quoc Gia Ha Noi
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instructions for first aid and treatment, emergency licensing for vaccines and drugs, provide
preventive vaccines, imports, develops and supplies drugs.

Recognizing and assessing the epidemic situation as well as the achievements that
medicine has achieved in the past period is absolutely necessary to draw lessons and
gradually transition to the "new normal" phase, stay safe with COVID-19.

Keywords: COVID-19 epidemic, social solutions, medical solutions

1. Coronavirus chiing méi va dai dich COVID-19

Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus chung mai), 1a mot loai RNA coronavirus, sgi don,
cam tmg duong, véi nhiéu bién ching khac nhau, 1a nguyén nhan gay ra dai dich COVID-19,
da va dang hoanh hanh rat dit doi trén qui md toan cau. Mic du méi duoge phat hi¢n tur cudi nam
2019, tinh dén nay, sau khoang 22 thang ton tai, da c6 toi 230.418.451 ngudi nhiém bénh voi
4.724.876 trudng hop tir vong (dén 16h30 gio CETS, 24/9/2021). Véi qui md, toe do va ty 18 tir
vong 16n, ca nhan loai khong khéi bang hoang va kinh ngac trudc mot dai dich, dién ra trong
bbi canh khoa hoc va cong nghé ciia nhan loai dang ¢ giai doan toa sang.

Trén thuc té Coronavirus 1a mot nhom 1ém, gém hang tram loai virus thudc phan
ho Coronavirinae trong ho Coronaviridae, theo by Nidovirales. Mac du da tdn tai trén trai dat
hang tri¢éu nam, nhung méi duogc khoa hoc phat hién vao nhitng nam 1960. Cac Coronavirus da
dugc biét 1 c6 kha ning gy bénh ¢ cac loai dong vat c6 v, bao gdm ca con ngudi va chim. O
ngudi, nhom virus ndy gy nhidm tring duong hé hép, thuong 1a nhe, nhung trong mét sd
truong hop co thé gy tir vong. Hau hét coronavirus ky sinh trén cac loai dong vat nhu lon, lac
da, doi va méo. Doi khi nhitng virus d6 truyén sang nguoi va c6 thé gay bénh. Téi nay, khoa
hoc dé phat hién bay loai gay bénh cho ngudi, gdm:

- virus coronavirus 229E & nguoi (HCoV-229E)
virus coronavirus OC43 (HCoV-0C43)
virus SARS-CoV (11/2002 - 2004; chudi 1ay nhidm: doi - ciy huong - nguoi)

virus coronavirus ¢ ngudi NL63 (HCoV-NL63, coronavirus New Haven)

virus coronavirus ¢ nguoi HKU1

-hoi ching ho hip Trung Poéng do coronavirus (MERS-CoV), truéc day goi
1a coronavirus méi 2012 va HCoV-EMC. (9/2021-nay; chudi lay nhiém: doi- lac da-nguoi)

- Virus SARS-CoV-2, con dugc goi Coronavirus chung méi (12/2019-nay; thang
11/3/2020 WHO tuyén bd dai dich toan cau; chudi 1y nhiém: doi - té té (kha ning cao) - nguoi)

Trong sb6 d6 7 loai do, co6 ba loai c6 thé gay ra bénh nghiém trong hon, tham chi tor vong
nhu: SARS-CoV; MERS-CoV va dic biét 1a SARS-CoV-2. Trong ba thang dau tién sau khi
COVID-19 xuét hién, gn 1 triéu ngudi dd bi nhiém bénh va 50.000 ngudi thiét mang.
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Trong sau thang, sb ca mic da vuot qua 10 tridu va c6 hon 500.000 ca tir vong. Mot trong nhitng
van d¢ dang lo ngai 1a udc tinh c6 dén 40% nhitng nguoi bi nhiém SARS-CoV-2 c¢6 thé lan
truyén virus cho ngudi khac truée khi ho c6 triéu chimg hodc chua timg c6 triéu chimg bénh.
Céc phan tich tin sinh cho thdy SARS-CoV-2 ¢6 trinh tu bd gen gidng 79,5% trinh ty cia SARS-
CoV. Va nhu vay, SARS-CoV-2 khac véi SARS-CoV. N6 dugc coi la mdt loai virus
coronavirus méi 14y nhiém sang nguoi.

Céc bién thé moi cua virus SARS-CoV-2 duoc phat hién hang tuan. “Hau hét dén va di -
mot s& van ton tai nhung khong tré nén phd bién; mot s6 gia ting lay nhiém trong mot thoi
gian, va sau d6 bién mat. Khi mot thay ddi trong mé hinh lay nhiém lan dau tién xuat hién, co
thé rat kho dé biét xu hudng thay d6i ciia virus nhu thé ndo va nén thay doi gi trong cac phuong
thirc bao vé con ngudi. Tinh dén thang 7 nam 2021, delta duoc coi 1a dang d& 14y lan va nguy
hiém nht cta coronavirus SARS-CoV-2 cho dén nay.

2. Virus va dich bénh

Trong lich str phat trién, loai ngudi da phai trai qua nhiéu dot dich bénh. Céc dich bénh
déu do vi khuén, virus gy ra. Ching déu c6 nhirg diém chung nhu: mam bénh khéng nhin
thiy duogc; co kha nang lay lan; con dudng lay nhiém twong tu (qua tiép xiic, qua tay, qua giot
bdn); cac tridu chimg bénh gidng nhau. Tuy nhién cac phuong phap diéu tri cac loai bénh nay
lai khac nhau. Mot s dai dich, gdy ra nhitng vét han 16n trong tién trinh phat trién ctia nhan
loai nhu:

- dich hach (483-565 TCN; 1347-1451; 1855 do khudn dich hach (Yersinia pestis) ky sinh
trén loai chuot)

- dau mua (thé ky 15-17; do virus Variola)

- dich ta (nhiéu lan trong lich sit; do khudn ta (Vibrio cholera))

- cum Tay Ban Nha (1918-1919; do virus cum HINI)

- $01 (nhiéu lan trong lich sit; do virus Polynosa morbillorum)

- cum Nga (1889; do vi rut cum A; H3INS va H2N2 gay ra)

- cim chau A (1956; do virut H2N2 gdy ra)

- dai dich HIV/AIDS (1981, do virus HIV; tham hoa)

- va hién tai dang 1a COVID-19 (2019 - nay; do virus SARS-CoV-2 gay ra).

’ Nhin Vép nguyén phén gay bénh, co thé thé}/ cac dicl} bénh do virus gy ra ngay cang pqh(x)
bién, day la d6i tugng can dugc nghién ctiru va kiém soat dé€ bao v¢ con nguoi trudc nhitng hiém
hoa dich bénh trong tuong lai.

Vé thoi diém’dién’ra cac dich bénh, co thé léy thoi cua nha Béc },1(_)0 \%1 d?.i, Louis Pasteur
(1822-1895) l1am dau moc. Tru(yc’gia’i doan do, y sinh hoc chua biét dén c6 thé gi(’}ri Vi’ sinh vat
gay bénh. Nha khoa hoc, tao dau an quan trong trong giai doan nay, phai ké dén Ignaz
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Semmelweis (1818-1865). Ong la mdt bac si, lam viéc tai phong kham san phu khoa, bénh vién
dai hoc Vienna, Ao. Trong qua trinh lam viéc va nghién ciru Ong da phét hién ra méi lién hé
giita rira tay va lay nhidm bénh tat trong cac co so y té, duoc coi 1a quan diém twong d6i sém
néu so voi thoi diém co cac phat kién ctia Louis Pasteur nhiéu thap nién sau d6. Nam 1847,
Semmelweis di dé nghj rira tay bang clorua voi trude mdi 1an tiép xuc bénh nhan va dic biét 1a
sau khi ro1 khoi phong kham nghiém tir thi trudc khi vao cac phong san phu khoa, nho d6 giam
duoc ty 1& tir vong do 1y nhiém bénh tat. Téi nay 6ng di duoc thira nhan 1a cha dé ctia vé sinh
tay, va cha dé mo hinh chién lwoc dich t& dé dinh huéng, ngin ngira nhiém khuan. Va vé sinh
tay da duogc lién hop qudc thira nhan 1a mot bién phap quan trong trong vé sinh ca nhan, hang
nam cd ngay rira tay toan cau vao ngay 05 thang 5.

Téi thoi cia Louis Pasteur, thé gidi vi sinh vat da dugc phat hién, cac bénh nhiém khuan
da duoc kiém soét tot hon nho nhiéu thanh tyu vi dai nhu phat minh ra vaccine, khang huyét
thanh, thudc khang sinh ... Hang tri¢u nguoi da duogc cliru séng, nhiéu dich bénh d3 duoc dap
tat kip thoi. Vaccine phong bénh hién van c6 gia tri cdt 16 trong cudc chién véi dich bénh
COVID-19 hién nay.

3. Céc thanh tyu kiém soat COVID-19

Trén thuc té, chi sau mot thoi gian ngén khi phat hi¢n SARS-CoV-2 lan dau, nhiéu
vaccine phong bénh va thude chita bénh di dugc nghién ciru phat trién thanh cong. Dén nay,
thé gioi da c6 hang chuc loai thudc ching ngira, san xuat bang cong nghé khac nhau; nhiéu
thudc diéu tri d dugc cap phép; c6 cac phac do diéu tri hiéu qua dugce dwa vao thyc tién 1am
sang. C6 dugc toc d phat trién thude nhanh chuwa c6 tién 18 nhu thé, chinh 13 do cic nha khoa
hoc d3 ¢6 su chuén bi, c6 su ké thira cac két qua nghién ctru cua cac 1an dich bénh viém ho hép
cap trude day, ciing do Coronavirus gy ra, nhu: dich SARS xudt hién cudi nim 2002 (do SARS-
CoV); dich MERS nim 2012 (do MERS-CoV). Céc nd luc nghién ctru tir hai dot bung phat do,
bao gdbm ca vé dich t&, phuong phap chan doan, vaccine va thude diéu tri, dd gitp cho cac nha
khoa hoc kip thoi danh gia nhanh mirc 6 nghiém trong va kha ning lay truyén cia SARS-CoV-
2 va phat trién cac bién phap kiém soat. Trén thuc té, trong vong hai tuan sau khi phat hién ra
COVID-19, céc nha nghién ctru da xac dinh dugc cach thic virus xam nhap vao té bao. Va chi
trong vong hai thang, cdc nha khoa hoc da bat dau thur nghiém giai doan 1 cua thude diéu tri
(remdesivir) va vaccine theo cong nghé mRNA. Diéu nay di 1y giai cho kha nang g pho cta
thé giGi v6i dich bénh COVID-19 rat nhanh va kip thoi trong thoi gian qua véi day du cac bién
phap can thiét. Tuy nhién do dic tinh bién d6i nhanh va lién tuc cua virus, SARS-CoV-2 lan
nay thé hién ma mot loai mam bénh v6 cung nguy hiém, van dang hoanh hanh va gy ra nhiéu
céi chét thuong tam.

Dén thoi diém hién tai, Bo Y té da co diy du cac diéu kién dé chién thing dich bénh, da
cap phép khan cap cho st dung cho 6 loai vaccine phong COVID nhu:

- vaccine COVID-19 cua AstraZeneca
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- vaccine Gam-COVID-Vac do Vién Nghién ciru Gamaleya, Nga san xudt (Sputnik V)

- vaccine Vero Cell do Sinopharm phdt trién va Beijing Institute of Biological Products
Co., Ltd.,- Trung Qu(fc san xudt

- vaccine cua Pfizer/BioNTech
- vaccine Spikevax do Moderna san xuat

- vaccine Janssen do Janssen Pharmaceutica NV (Bi) va Janssen Biologics B.V (Ha Lan)
san xudt).

V6i ngudn cung vaccine phong phu va cac nd lyc diy nhanh toc d6 tiém ching dé ting
d6 bao phu sé 1a diéu kién dé sém mé cira lai nén tinh té.

Mic du con nhiéu ¥ kién va can nhiéu thoi gian hon dé c6 cac sb liéu phong phti nhung
hau hét cac nha khoa hoc déu danh gia cao vai trd cua vaccine. Mic du vaccine c6 kha niang
bao vé rat cao, nhung van c6 kha ning lay nhiém virus delta va cac bién thé khac. Rat may la
sau tiém chung, ngay ca trong sd nhimg nguoi mac bénh, tinh trang chuyén bénh ning, phai
nhap vién va tir vong do COVID-19 14 rat thdp. Vaccine COVID-19 chua phai 14 hoan hao,
nhung chiing c6 hiéu qua cao trong viéc giam ty 1& cac trudng hop bénh chuyén ning, giam
nguy co nhap vién va tir vong. Cac nhan xét cho thay “99% trudong hop tir vong do COVID-19
hién dang xay ra & nhimg nguoi chua dugc ching ngira”; “Cang nhiéu nguoi khong duoc tiém
ching va nhiém bénh thi cang ¢ nhiéu co hoi xay ra dot bién”.

- Vé thubc diéu tri COVID-19, véi nhitng nguoi chua hodc khong tiém dugc vaccine,
nhitng nguoi da méc bénh, dic biét khi bénh ¢6 nguy co chuyén nang, thi khi d6 thube diéu trj
1a rit can thiét. Néu c6 thude diéu tri hiéu qua thi nguoi bénh c6 thé duoc tu diéu tri tai nha,
duéi su giam sat cua hé théng y té co so, y té gia dinh. Trén thuc té thi viéc phat trién cac thue
khang virus con ¢ nhiéu kho khan vi thudc phai co kha ning tac dong vao giai doan cu thé
trong vong doi can thiét dé virus nhan 1én. Ngoai ra, mot loai thude phut hop phai c6 kha ning
tiéu diét virus ma khong giét chét té bao ngudi ma né ky sinh. Mit khéc virus c6 tinh thich nghi
cao, vi chung sinh san rat nhanh, ching c6 nhiéu co hoi dé dot bién (thay d6i thong tin di truyén)
sau mdi thé hé méi, c6 kha nang phat trién kha nang khang lai cac loai thudc hodc vaccine.

C6 ba hudng tiép can pho bién dé nghién ctru phat trién thude diéu tri COVID-19:

+ phat trién cac thudc khang virus co tac dung truc tiép dén kha nang phat trién cua SARS-
CoV-2 trong co thé

+ phat trién cac thude 1am diu hé thong mién dich (COVID-19 chuyén ning 1a do hé thong
mién dich ctia nguoi bénh phan ing qua mic va giy ton hai cho co thé - “bio cytokine -
cytokine storm™)

+ phat trién cac khang thé khang virus, tir huyét tvong ctia nhitng ngudi da khoi bénh
hodc dugc tao ra trong phong thi nghiém.
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C6 thé céc loai thude khac nhau sé& hoat dong tdt hon & cac giai doan bénh khéc nhau -
chang han nhu thudc khang virus ¢ giai doan dau va thuéc mién dich trong cac giai doan sau.
Vi thé sy két hop cuia cac liéu phép ciing dang duoc tich cuc nghién ciru.

R4t nhiéu cac nghién ctru trién khai & cac nude va khu vue khac nhau, nhim tim ra cac
thube va phac dd diéu tri hi¢u qua, tuy nhién thyc té phat trién tai nudc My, chau Au duoc chu
¥ nhiéu do qui mé va tinh toan dién.

Cho t6i hién tai, mot s6 thudc da duge M7 va chau Au cép phép chinh thirc hoac su
dung khan cép trong diéu trj nhu:

- Remdesivir (biét duoc Veklury) dugc FDA chinh thic cap phép sir dung diéu tri
COVID-19 ning cho ngudi 16n va tré em (tir 12 tudi trd 16n va can ning it nhat 40 kg).

FDA ciing di cdp phép st dung khan cdp cho str dung remdesivir tai cac co s y té dé
diéu tri COVID-19 cho bénh nhan nhi nhép vién, c6 can nang tur 3,5 kg dén dudi 40 kg, hodc
bénh nhan nhi nhap vién it hon 12 tudi, nang tu 3,5 kg tro 1én.

- Khadng thé don dong nhdam muc tiéu SARS-CoV-2 (mAbs)

- La cac thudc khang thé dugc san xut trong phong thi nghiém c6 thé gitip hé thong mién
dich tn cong SARS-CoV-2. Cac mAbs nay ngan chdn sy xam nhdp vao té bao con nguoi, do
d6 v6 hiéu hoa virus. Cac mAbs nhim muc tiéu SARS-CoV-2 sau ddy dugc phép sir dung thong
qua co ché khéan cip dé diéu tri cho bénh nhan COVID-19 gdm:

+ REGEN-COV (Casirivimab va Imdevimab)

+ Sotrovimab

+ Bamlanivimab va Etesevimab (d4 bi tam dimng phan phdi vao 25/6/2021)

- Thuéc diéu bién mién dich:

Thudc diéu bién min dich 12 mot loai thude giup kich hoat, tang cuong hodc ngan chan
chte ning mién dich. Trong truong hop nhiém COVID-19, hé théng mién dich c6 thé trd nén
hoat dong kém hon, dan dén bénh ning hon. Cac chat diéu bién mién dich c6 thé gitp ngin
chin cac tinh trang viém qua phat. FDA da chép thuan st dung khan céap cho cac thude nhu:

+ baricitinib (Olumiant), mot thudc diéu bién mién dich, két hop véi remdesivir (Veklury)
dé diéu trj COVID-19 ¢ nguoi 16n va bénh nhan nhi tir 2 tudi trd 1én nhap vién, can thd oxy bd
sung, thong khi cudng burc, hoac phai dung ECMO.

+ tocilizumab (Actemra), mot khang thé don dong lam giam viém bang cach ngan chin
thu thé interleukin-6, dé diéu tri COVID-19 & ngudi 16n va bénh nhi nhap vién (tir 2 tudi trd
1én) dang diéu tri bang corticosteroid toan than, can liéu phap oxy, thd may khong xam 1an hoic
xam 1an, hoic ECMO. Actemra khong nham truc tiép vao SARS-CoV-2, da dugc FDA chép
thuan dé diéu tri nhiéu bénh viém nhiém, bao gdm ca viém khép dang thap trudc day. Actemra
khong duge FDA cép phép dé diéu tri COVID-19.
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- Huyét twong nguedi da khoi COVID - 19

Théng 8 nim 2020, FDA da cap phép str dung khan cap cho huyét twong ngudi da khoi
bénh dé diéu tri cho bénh nhan COVID-19 nang can nhap vién. Li€u phap st dung huyét tuong
nhitng bénh nhan da hdi phuc da dugc st dung trong hon 100 ndm dé diéu tri nhiéu loai bénh
nhu séi, bai liét, thuy dau va SARS. Mic du van con nhiéu ¥ kién khac nhau nhung liéu phap
nay dugc tin 1a an toan va cho tac dung tdt néu duoc st dung som.

- Thuéc an than

Thubc an than 13 cac thudc duy tri trang thai an than, dugc sir dung qua duong truyén tinh
mach lién tuc, ¢ nhitng bénh nhan dwogc dat ndi khi quan va can thd may trong cac phong cip
ctru (ICU). Céc loai thudc an than sau day duoc cap phép theo iy quyén EUA:

+ Propofol-Lipuro 1%

+ Fresenius Kabi Propoven 2%

- Liéu phap loc mau thay than

Liéu phap loc mau thay than lién tuc (CRRT) 1a mot phuong phap “loc mau”, nham sir
dung may diéu tri dé loc va 1am sach méu khi than cua bénh nhén bi ton thuong hoac khong hoat
dong binh thuong. Trong trudng hop nay, SARS-CoV-2 di dan dén gia ting s6 nguoi mic bénh
hiém nghéo suy da tang, bao gdm ca chan thuong than cap tinh, 1am ting nhu cau vé CRRT.

Mot sb thube khac duge nghién ctru va st dung trong diéu tri COVID-19 dugc nhiéu
nghién ctru thtra nhan nhu:

- Str dung thuéce ha nhiét giam dau

Dé kiém soat than nhiét, nguoi bénh duoc chi dinh va khuyén cung cép du nudce cho co
thé va sir dung thudc ha nhiét giam dau khi can. Thude thuong duge khuyén dung 14 paracetamol
(téng liéu can nho hon 3000 mg/ngay véi ngudi khoang 70kg) hodc ibuprofen.

- Chi dinh steroid trong diéu tri

Mic di dexamethasone khong dugc FDA chép thuan qua co ché uy quyén EUA nhung no
duoc sir dung rat phd bién, mot minh hoic két hop véi remdesivir dé diéu tri COVID 19, dic biét
v6i1 cac bénh nhan nang can hd trg hd hép. Trong thuc té diéu tri, dexamethasone d3 duoc chung
minh lam giam 1/3 nguy co tir vong d6i voi bénh nhan thd may va giam 1/5 d6i voi nhitng bénh
nhan can liéu phap oxy luu luong cao. Dit liéu khac cho thy, cac corticosteroid khac cho tac
dung tuong duong (prednisolone, methylprednisolone, hydrocortisone), cling cé hi¢u qua tuong
tur. Cac thude nay déu 1am dju tinh trang viém duong ho hip (mot phan cua phan Gng mién dich).
Can chii ¥ 1a thudc khong c6 tac dung voi nhitng nguoi co cac triéu chimg nhe.

M5t loai thude steroid khac thuong dugc su dung dé diéu tri bénh hen suyén (dang thudc
hit) 14 budesonide di duoc ching minh 13 c6 thé gitp nhimg ngudi dé bi ton thuong véi cac
triéu chimg COVID-19 phuc hdi nhanh hon tai nha.
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- Interferon beta

Interferon beta, mot loai protein ma co thé tao ra khi bi nhiém virus, dang dugc nghién
ctru thir nghiém tai Anh. Nhitng két qua ban dau cho thay st dung thude dudi dang thude hit c6
thé giam dang ké ty 1é chuyén bénh ning.

- Ivermectin

Ivermectin mic dii ¢6 nhidu y kién vé kha ning cho tac dung nhung né dang dugc Pai
hoc Oxford thtr nghiém trong chi dinh diéu tri COVID-19. Cac nha khoa hoc cho biét,
ivermectin lam giam su nhan 1én cta virus trong cac nghién ctru phong thi nghiém, déng thoi
cho biét viéc sir dung thude sém co thé 1am gidm tai lugng virus va thoi gian xuét hién cac triéu
ching & mot s6 bénh nhan mic COVID-19 nhe (két qua bude dau).

- Thude chéng dong mau (thuoc lam lodng mdu)

Hau hét nguoi bénh nhap vién do COVID -19 déu duoc chi dinh thube dé gitp ngin ngira
cuc mau dong. Cac bac si thuong ké heparin hodc enoxaparin liéu thip. Mot s6 bénh nhan dugc
yéu cau sir dung du liéu néu d3 hinh thanh cuc mau déng hoic c6 nguy co cao. Khi chi dinh
nhom thude nay can can dbi nguy co chay mau khi ké don du lidu.

- Vitamin D

C6 mdt sd bang chimg cho thay vitamin D c6 thé gitip bao vé co thé khoi bi nhidm va
phat trién cac tridu chimg nghiém trong cia COVID-19. Diéu nay c6 thé c6 lién quan dén bang
chimg vé viée nhimng ngudi cb mirc vitamin D thap c6 thé d& bi nhidm tring duong ho hap trén
hon. M6t phan tich tong hop cho thiy nhitng ngudi bd sung vitamin D, dic biét 1a nhitng ngudi
¢6 muc vitamin D thap, it c6 nguy co bi nhiém tring duong hé hap cap tinh hon nhimng ngudi
khong ding. Vitamin D ¢6 thé bao vé chong lai COVID-19 theo hai cach. Dau tién, n6 c6 thé
gitip ting cuong kha ning bao vé tu nhién ciia co thé chdng lai virus va vi khuan. Thir hai, né
c6 thé gitip ngdn ngira phan tng viém qua mirc, d3 duoc chimg minh 13 gop phan gy ra bénh
ning & mot sd nguodi mac COVID-19.

Vé phac d6 diéu tri, trong 20 thang chién d4u phong chong dich bénh vira qua, cac nha
khoa hoc d3 nhan thiy, hau hét cac truong hop nhiém vius déu c6 biéu hién bénh nhe, c6 thé
dugc quan ly diéu tri tai nha mot cach hiéu qua. S6 ca chuyén bénh nang, doi hoi nhap vién,
cht yéu & nhém ngudi cao tudi, nhitng nguoi c6 bénh nén. Véi nhom bénh nhan nay, bénh co
nguy co tién trién dan toi tinh trang suy da tang, dac biét 1a suy ho héap, can ap dung nhiing phac
dd diéu tri dic biét khac nhau. Do han ché vé sb cac nghién ctru thir nghiém va céc nguén Iuec,
vi thé cac huéng dan thuc hanh 14m sang van con chua thuc sy phd bién. Trong bdi canh do,
B0 Y Té ciing da thé hién quyét tAm rat cao, kip thoi xay dung phac dd diéu tri dé huéng dan
Cac co SOy té.

Dé c6 thém thong tin tham khao, xin gi6i thiéu mot phan ndi dung khuyén nghi “Quan 1y
diéu tri bénh nhan nguoi lon nhap vién méic COVID-19” cua Uy ban Hudng dan diéu tri
COVID-19 (The COVID-19 Treatment Guidelines Panel - CTGP) ctia Vién Y t& Quéc gia My
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(National Institute of Health-NIH) cong bd (cap nhat ngay 08/07/2021) dé doc gia co diéu kién
tham khao. Khuyén nghi cua CTGP dua trén co s¢ tinh trang cua nguoi bénh, cac nguén Iuc

hién co, két qua cua 24 nghién ctru thir nghiém da dugc thuc hién va y kién cta céc chuyén gia.

KHUYEN NGHI QUAN LY PIEU TRI BENH NHAN NGUOI LON NHAP VIEN
MAC COVID-19 TREN CO SO MUC PO NGHIEN TRONG CUA BENH

MUC PO NGHIEN TRONG
CUA BENH

KHUYEN NGHI CUA CTGP

Nhap vién nhung khong yéu cau
litu phdp oxy (Not Require
Supplemental Oxygen)

Khuyén nghi chng chi dinh dexamethasone (Alla) hoic
cac corticosteroid khac (AIIT)?

Khong c6 dii bang chimg dé khuyén nghi chi dinh hoic
chéng chi dinh st dung thuong qui remdesivir. Voi
nhitng bénh nhan c6 nguy co cao tién trién bénh, sir dung
remdesivir c6 thé 1a phu hop.

Nhap vién va yéu cau liéu phap
oxy (Requires  Supplemental
Oxygen)

Str dung mot trong cac li€u phap sau:

e Remdesivir®™® (vi du véi cac bénh nhan yéu cau bd
sung oxy toi thiéu) (Blla)

e Dexamethasone? két hop voi remdesivir®® (vi du véi
nhitng bénh nhan ¢ yéu cau ting lugng oxy b sung)
(BIII)

e Dexamethasone? (khi liéu phap két hop voi
remdesivir khong thé duogc sir dung hodc khong co sin)
(BI)

d

Nhap vién va yéu cau lidu phap
oxy luu lugng cao hoac thong khi
khong x4m lan (Requires Oxygen
Delivery Through a High - Flow
Device or Noninvasive
Ventilation)

Str dung mot trong cac liéu phap sau:

e Dexamethasone! (Al)

e Dexamethasone? két hop remdesivir™® (BIII)

Cho 1}hﬁ:ng bénh nhan md&i nhap vién, moi tang nhanh
yéu cau lugng oxy va viém toan than:

e Thém baricitinib™® (BIIa) hoic tocilizumab™ (BIla)
vao mot trong hai li¢u phap trén.

Nhap vién va yéu cau lidu phap
IMV  (Invasive = Mechanical
Ventilation - th may c6 xam l4n)
va  ECMO (Extracorporeal
Membrane Oxygenation - cung
cap oxy qua mang ngoai co thé)

V6i hau hét bénh nhan:
e Dexamethasone®! (AI)
Vi cac bénh nhan nhap vién cap ctru trong 24 gid dau:

e Dexamethasone® két hop tocilizumab®™ (Blla)
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Thir tu vu tén cua khuyén nghi: A: manh; B: vira phai; C: khong bét budc

Thir ty vu tién cta bang chimg: I = mot hodc hon mot thir nghiém ngiu nhién khong giéi han
d6i twong (major limitations); Ila = cac thir nghiém ngau nhién hodc phan tich phan nhom
clia cac thir nghiém ngau nhién; IIb = cc thir nhiém khong ngau nhién hodc cac nghién ctru
quan sat nhom; I1I = y kién chuyén gia

Ghi chu:

# Nhirng nguoi bénh dang duoc chi dinh dexamethasone, corticosteroid khac hoac cac chi
dinh khac can tiép tuc liéu trinh diéu tri theo chi din cua thay thube diéu tri.

b Liéu cho rendesivir 1a tiém tinh mach 200 mg mot lidu, tiép theo tiém tinh mach 100 mg
mdi 1dn hang ngay trong 4 ngay hodc dén khi ra vién (trir khi bénh nhan dang ¢ trong mot co
& ¢6 thé cung cép dich vu cham soc cép ctru tuong ty nhu cham séc noi tra tai bénh vién).
Thoi gian diéu tri ¢6 thé dugc kéo dai t6i 10 ngay néu khong c6 cai thién 1am sang dang ké
O ngay thu 5.

¢ Véi nhiing bénh nhan dugc chi dinh remdesivir nhu khi bénh tién trién toi cép do yéu cau
li¢u phap oxy luu lugng cao, théng khi khong xam 14n, IMV, hoic ECMO, remdesivir can
duoc tiép tuc str dung dén khi hoan thanh liéu trinh diéu trj.

d Liéu cua dexamethasone 13 tiém tinh mach hodc udng 6 mg mot 1an hang ngay trong 10
ngay hodc dén khi ra vién. Néu khong c6 sin dexamethasone, mot liéu tuong duong clia mot
corticosteroid khac (vi du prednisolone, methylprednisolone, hydrocortisone) cé thé duoc sir
dung thay thé.

® Vi du trong 3 ngay ké tir khi nhap vién.

Do khong co cac nghién ciru so sanh tryc tiép viéce st dung biricitinib va tocilizumab trong
diéu tri COVID-19 nén CTGP khéng c6 du bang ching dé khuyén nghi thude nay hon thude
kia. Quyét dinh liéu phat diéu tri can cin ¢l trén hudng dan cta co sd y té, thude c6 sin, cac
bénh méc kém cta bénh nhan.

¢ Liéu cua biricitinib 14 udng 4 mg mot 1an hang ngay trong 14 ngay hodc dén khi duoc xuat
vién (bénh nhan suy than can dugc diéu chinh lidu theo hudng dan). Baricitinib nén duogc s
dung két hop véi cac steroid (cing két hop hodc khong két hop véi remdesivir). Két hop
baricitinib véi tocilizumab chwa dugc nghién ciru, va CTGP khuyén nghi khong sir dung liéu
phap két hop nay, trir truong hop trong mot thir nghiém 1am sang (AIII).

b1 idu str dung cua tocilizumab 14 tiém tinh mach liéu don tuong dwong 8mg/kg khdi lwong
thuc cta co thé (1én t6i 800 mg). Két hop tocilizumab véi baricitinib chwa dugc nghién ciru,
vi thé nén tranh sir dung liéu phap nay trir truong hop trong mot thir nghiém 1am sang.

i Két hop dexamethasone v&i remdesivir c6 thé dugc xem xét v6i nhitng nguoi bénh méi
dit noi khi quan. CTGP khuyén nghi khong sir dung remdesivir mot minh v6i nhom bénh
nhan nay.
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Trong thoi gian qua, cac nude ¢ nhitng chién luoc phong chéng dich bénh khac nhau,
nhung déu c¢6 nhitng diém chung nhu: ap dung cac giai phap xa hoi (gidn cdch, cdch ly); cung
cd hé théng y té; trién khai nhiéu nghién ctru 16n; thuc hién cac bién phap v¢ sinh ca nhan, v¢
sinh cong cong; chién luoc tiém ching; phat trién thudc va cac phuong phéap diéu tri; 4p dung
cac phac d6 nham giam ty 1& tir vong. Véi su tham gia cta toan x4 hoi va hé thong truyén thong,
c6 thé thdy di va dang c6 mot “Iép hoc” mot “bai gidng” & qui mo toan cau. Hang ty nguoi da
duoc truyén thu kién thtrc va k¥ nang vé dich bénh, vé cach thic bao vé ban than va cong déng
an toan vadi dich bénh. Pay c6 1€ 1a mot su chuén bi t6t cho tuong lai va 1a mot nhi¢m vu lon
thudc vé st mang ctia cac nha trudng.

4. Chuin bi dé mé cira lai dit nwéc va chuyén sang trang thai binh thwong méi

Téi nay, trén thé gi6i dd c6 nhiéu nudc mé cta lai dat nudce véi tinh than séng an toan
cing COVID. Vuong quc Anh, mdt trong nhitng trung tim giao thuong cia thé gioi. Vao giai
doan dau caa dich bénh COVID-19, Vuong quéc Anh da tirng thuoc nhém céc nude cd sb lugng
ngudi bénh va ty 18 tir vong cao nhat chau Au. Bang két hop nhiéu giai phap kiém soat dich
bénh khac nhau, Vuong quéc Anh da tung budc ha thép duoc ty 1€ tor vong, kiém soat dich bénh
va dd quyét dinh chuyén sang giai doan cudi ciing n6i 1ong cac han ché tir ngay 19 thang 7 nim
2021. Piéu nay c6 nghia 14 hau nhu tit ca cac han ché phap 1y vé tiép xuc xa hoi s& bi x6a bo.
Vuong qudc Anh mé cira lai dat nude véi tinh than: "khong co cai goi 1a ngay 1y tudng" dé mo
ctra lai dat nudc; phai tién hanh "than trong"; va canh bdo "dai dich nay chua két thac"; va van
khuyén khich ngudi dan duy tri thue hanh nhitng qui dinh trudce day.

Trude quyét dinh ctia Chinh phu, cic nha khoa hoc ¢6 phan tmg tich cuc. Ho cho ring
quyét dinh d6 1a mot canh bac, nhung né da duoc tinh toan hop ly. Hién tai 1a thoi diém m& cira
tdt nhét thay vi doi dén mua thu khi céc loai virus khac nhu cam lanh, cim mua bat dau hoanh
hanh. Tuy nhién ho ciing nht tri ring viéc chuyén "tir tir" sang budc tiép theo cua viée ndi long
cac han ché 1a "diéu can thiét".

Céc doanh nghiép cling dang mong cho dugc mo cra trd lai, tuy nhién ho cling dang ling
tang vé cach thirc va ké hoach mo cira. Bén canh do, ciing ling tung xir 1y cac thong tin y té
cong cong, doi khi trai chiéu, vé dich bénh.

Mot sb ¥ kién khac van cho rang d6 1a mot quyét dinh “rti ro cao”; s& c6 nhidu ngudi
mic bénh hon; 1a mbi de doa vé cac bién thé méi xudt hién.

Vuong qudc Anh mé cira lai dat nude trong bdi canh s6 ca méc trong ngay khoang trén
30.000; véi 6 ca tir vong trong vong 28 ngay xét nghiém duong tinh; hon 45,9 triéu nguoi (hay
87% ngudi 16n & Anh) da tiém it nhat mot lidu vaccin COVID-19; va hon 34,8 triéu (khoang
2/3 nguoi 16m) da tiém ca hai lidu. Ho chiéu vaccine hay con goi 1a chimg nhan an toan COVID
van duoc yéu cau khuyén khich sir dung khi t6i cac dia diém cong cong dong nguoi.

DPé mo cura lai dat nudc, co quan Y té Chinh phu dd ban hanh mot hudng dan méi tir ngay
19 thang 7 ndm 2021 nhdm gitp cong dong giit an toan va ngin chin sy lay lan dich bénh sau
khi m¢ cura.
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Cung nhip voi thé gidi, nhan dan va nganh y té nudc ta di co nhiéu hiéu biét hon vé bénh
va chién lugc dé kiém soat dich bénh. Viéc diéu chinh ké hoach dé timg budc mo ctra lai dat
nude va song an toan ciing SARS-CoV-2 1a hét strc can thiét. Chién lugc chinh dé chuyén sang
giai doan binh thuong méi, sdng an toan cing COVID van la: thyc hién chién lugc vaccine;
giam tbi da ty 1& tr vong; khuyén khich nguoi dan tiép tuc duy tri thuc hanh cac bién phéap bao
vé ban than va cong dong. Pé nhanh chong chuyén sang giai doan méi an toan, bén canh nd luc
ctia hé thong y té, thi vai tro ctia cac nha truong ciling hét sirc quan trong. Day co thé ciing 1a
mot trong nhimg ndi dung quan trong ctia hoi nghi khoa hoc 1an nay.
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	- Về thuốc điều trị COVID-19, với những người chưa hoặc không tiêm được vaccine, những người đã mắc bệnh, đặc biệt khi bệnh có nguy cơ chuyển nặng, thì khi đó thuốc điều trị là rất cần thiết. Nếu có thuốc điều trị hiệu quả thì người bệnh có thể được t...
	- Là các thuốc kháng thể được sản xuất trong phòng thí nghiệm có thể giúp hệ thống miễn dịch tấn công SARS-CoV-2. Các mAbs này ngăn chặn sự xâm nhập vào tế bào con người, do đó vô hiệu hóa virus. Các mAbs nhắm mục tiêu SARS-CoV-2 sau đây được phép sử ...
	+ REGEN-COV (Casirivimab và Imdevimab)
	+ Sotrovimab
	+ Bamlanivimab và Etesevimab (đã bị tạm dừng phân phối vào 25/6/2021)
	- Thuốc điều biến miễn dịch:
	Thuốc điều biến miễn dịch là một loại thuốc giúp kích hoạt, tăng cường hoặc ngăn chặn chức năng miễn dịch. Trong trường hợp nhiễm COVID-19, hệ thống miễn dịch có thể trở nên hoạt động kém hơn, dẫn đến bệnh nặng hơn. Các chất điều biến miễn dịch có thể...
	+ baricitinib (Olumiant), một thuốc điều biến miễn dịch, kết hợp với remdesivir (Veklury) để điều trị COVID-19 ở người lớn và bệnh nhân nhi từ 2 tuổi trở lên nhập viện, cần thở oxy bổ sung, thông khí cưỡng bức, hoặc phải dùng ECMO.
	+  tocilizumab (Actemra), một kháng thể đơn dòng làm giảm viêm bằng cách ngăn chặn thụ thể interleukin-6, để điều trị COVID-19 ở người lớn và bệnh nhi nhập viện (từ 2 tuổi trở lên) đang điều trị bằng corticosteroid toàn thân, cần liệu pháp oxy, thở má...
	- Huyết tương ngưới đã khỏi COVID - 19
	Tháng 8 năm 2020, FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho huyết tương người đã khỏi bệnh để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng cần nhập viện. Liệu pháp sử dụng huyết tương những bệnh nhân đã hồi phục đã được sử dụng trong hơn 100 năm để điều trị nhiều ...
	- Thuốc an thần
	Thuốc an thần là các thuốc duy trì trạng thái an thần, được sử dụng qua đường truyền tĩnh mạch liên tục, ở những bệnh nhân được đặt nội khí quản và cần thở máy trong các phòng cấp cứu (ICU). Các loại thuốc an thần sau đây được cấp phép theo ủy quyền EUA:
	+ Propofol-Lipuro 1%
	+ Fresenius Kabi Propoven 2%
	- Liệu pháp lọc máu thay thận
	Liệu pháp lọc máu thay thận liên tục (CRRT) là một phương pháp “lọc máu”, nhằm sử dụng máy điều trị để lọc và làm sạch máu khi thận của bệnh nhân bị tổn thương hoặc không hoạt động bình thường. Trong trường hợp này, SARS-CoV-2 đã dẫn đến gia tăng số n...
	Một số thuốc khác được nghiên cứu và sử dụng trong điều trị COVID-19 được nhiều nghiên cứu thừa nhận như:
	- Sử dụng thuốc hạ nhiệt giảm đau
	Để kiểm soát thân nhiệt, người bệnh được chỉ định và khuyên cung cấp đủ nước cho cơ thể và sử dụng thuốc hạ nhiệt giảm đau khi cần. Thuốc thường được khuyên dùng là paracetamol (tổng liều cần nhỏ hơn 3000 mg/ngày với người khoảng 70kg) hoặc ibuprofen.
	- Chỉ định steroid trong điều trị
	- Thuốc chống đông máu (thuốc làm loãng máu)
	Hầu hết người bệnh nhập viện do COVID -19 đều được chỉ định thuốc để giúp ngăn ngừa cục máu đông. Các bác sĩ thường kê heparin hoặc enoxaparin liều thấp. Một số bệnh nhân được yêu cầu sử dụng đủ liều nếu đã hình thành cục máu đông hoặc có nguy cơ cao....
	- Vitamin D
	Có một số bằng chứng cho thấy vitamin D có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm và phát triển các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19. Điều này có thể có liên quan đến bằng chứng về việc những người có mức vitamin D thấp có thể dễ bị nhiễm trùng đườ...

